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[bookmark: _bookmark0]Tiết 49 _ Bài 34: BÀI LUYỆN TẬP 6
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Củng cố, hệ thống hoá các kiến thức và khái niệm hóa học về H2. Biết so sánh các tính chất và cách điều chế H2 so với O2.
- Nhận biết được phản ứng thế và so sánh với các phản ứng hoá hợp và phản ứng phân huỷ.
2. Kĩ năng
- Làm việc nhóm
- Viết PTHH, tính toán hóa học.
3. Hình thành và phát triển năng lực
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào giải quyết các vấn đề cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


       4. Phẩm chất
          Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: trung thực, trách nhiệm, biết chia sẻ và giúp đỡ bạn bè.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
      1. Chuẩn bị của giáo viên
- Phiếu học tập
     2. Chuẩn bị của học sinh 
- Nghiên cứu nội dung kiến thức của bài
- Bảng phụ
 III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

	Hoạt động của GV 

	Hoạt động của HS

	Nội dung 

	                                              Hoạt động 1: Khởi động 
a. Mục tiêu:
- Tạo không khí trước khi vào bài mới.
- Tổng hợp các kiến thức lý thuyết đã học.
b. Phương thức dạy học: Làm việc nhóm – Trực quan.
c. Sản phẩm dự kiến:  Các từ khóa liên quan đến tiết học đồng thời ôn lại kiến thức cũ.
d. Tổ chức thực hiện: GV tổ chức, học sinh thực hiện, lắng nghe.
GV : đưa ra các hình ảnh và gợi ý
HS : Làm theo hướng dẫn của giáo viên

	Hoạt động 2. Ôn tập kiến thức 
a. Mục tiêu:
 - Ôn lại toàn bộ kiến thức phần Hiđro
b. Phương thức dạy học: Đàm thoại – Làm việc nhóm – Sơ đồ tư duy.
c. Sản phẩm dự kiến: Sơ đồ tư duy.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện thông qua các hoạt động cá nhân.

	GV dẫn dắt và tổng kết kiến thức phần hiđro đến học sinh 
	
- HS chú ý lắng nghe
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	Hoạt động 3. Bài Tập Vận Dụng
a. Mục tiêu:
 - Học sinh sử dụng kiến thức đã học giải quyết các bài tập về hiđro
b. Phương thức dạy học: Làm việc nhóm – Kỹ thuật mảnh ghép, vấn đáp
c. Sản phẩm dự kiến: phiếu học tập
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện thông qua các hoạt động cá nhân, hoạt động  nhóm.

	GV chia lớp thành 2 nhóm và tổ chức hoạt nhóm theo kỹ thuật mảnh ghép
GV chia lớp thành 2 nhóm chuyên gia: 
- Nhóm 1 gồm dãy 1, 2
- Nhóm 1 gồm dãy 1, 2
Nhận nhiệm vụ:
GV phát phiếu nhiệm vụ và phiếu trả lời cho các nhóm – thời gian hoạt động nhóm: 4 phút
Nhóm chuyên gia 1 nhận nhiệm vụ 1 – Bài 1
a.Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng H2 với các chất sau : O2, Fe3O4.
Ghi rõ điều kiện phản ứng.
b. Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau 
(ghi rõ điều kiện nếu có).
 Điphotpho pentaoxit + nước --->
                          axit photphoric (H3PO4) (1)
Kẽm + axit clohiđric---> kẽm clorua + H2  (2)              Kaliclorat (KClO3) ---> Kali clorua + Oxi  (3)                       
c. Mỗi phản ứng hóa học trên đây thuộc loại phản ứng nào?

Nhóm chuyên gia 2 nhận nhiệm vụ 2 – Bài 2
a. Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt các khí : 
oxi, hiđro, không khí. Bằng thí nghiệm hoá học nào có thể nhận ra các chất khí trong mỗi lọ?
b. Nêu hiện tượng khi cho magie tác dụng với dung dịch axit clohiđric(HCl). Thu khí sinh ra bằng cách nào?

Trao đổi nhiệm vụ:
Sau 4 phút, GV thông báo các nhóm trao đổi nhiệm vụ theo sơ đồ
Thời gian thực hiện nhiệm vụ mới: 6 phút 
Học  sinh nhóm mảnh ghép thảo luận rồi viết vào phiếu nhóm.
Chúng tôi tỏa sáng:
GV gọi ngẫu nhiên HS bất kì trong lớp trình bày và nhận xét kết quả nhiệm vụ ở phiếu nhóm
Thời gian: 2 phút
Gv :- Nhận xét 
       -Cho HS làm thí nghiệm kiểm chứng ở nhiệm vụ 2 (Bài 2)
- Chốt kiến thức

























 Nhiệm vụ 3(Bài tập 6) :
Hòa tan hoàn toàn 6 gam Mg bằng dung dịch axit HCl tạo ra dd muối magie clorua (MgCl2) và V lít khí H2.
  a. Tính thể tích khí H2 ở đktc
  b. Tính khối lượng muối magie clorua tạo  thành
 (Mg = 24, H = 1 , Cl = 35,5)
Gv : Hướng dẫn học sinh cách tóm tắt bài
Tóm tắt
6g Mg + HCl => MgCl2 + H2.
a.V H2(đktc)= ? l
b. m MgCl2 = ? g
       Các bước giải
Bước 1 : đổi các đại lượng đã biết về mol
Bước 2 : Viết và cân bằng phương trình hóa học 
Bước 3 : Tính theo phương trình hóa học 
Bước 4 : Đổi về đại lượng theo yêu cầu
HS : Nghe hướng dẫn và làm việc cá nhân
	





- Các nhóm HS nhận phiếu nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ GV giao trong vòng 4 phút



- HS trao đổi nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo viên

-HS báo cáo, các HS còn lại nhận xét



HS : Ghi bài
Nhiệm vụ 1 (Bài 1) :
Phương trình hóa học biểu diễn các phản ứng:
2H2 + O2  2H2O               (1)
(phản ứng hóa hợp)
4H2+Fe3O44H2O + 3Fe    (2) 
(phản ứng thế)
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2             (3).
(phản ứng thế)
2P2O5 + 3H2O → 2H3PO4                  (4).
(phản ứng hóa hợp)
 2KClO3→2 KCl +3O2(ĐK: nhiệt độ)
(Phản ứng phân hủy)                      (5)
 Nhiệm vụ 2 (Bài tập 2)
a.
.Cho  tàn đóm đỏ vào lần lượt vào từng bình chứa khí .
- Bình chứa khí làm tàn đóm bùng cháy là bình chứa oxi 
- Đốt các khí còn lại ( đưa que đóm đang cháy vào miệng mỗi bình khí, hoặc đốt ở đầu ống dẫn khí) khí cháy được là H2, ko cháy là không khí.
.                      
b.    Mg + 2HCl     =>     MgCl2+H2
Hiện tượng:
- Thanh kim loại tan dần trong dung dịch axit đồng thời có khí thoát ra.
Thu  khí : 
- Đẩy nước hoặc đẩy không khí
a.
 PTHH : 
         Mg + 2HCl ----> MgCl2 + H2
b. Có : nMg = 6/24 =0,25 mol
Theo phương trình 
       nH2 = nMg = 0,25 mol
⇒VH2 = 0,25.22,4 = 5,6 lít
c. Có nMgCl2 = nMg = 0,25 mol
⇒ m muối = 0,25. 95 = 23,75 gam


	Gv hướng dẫn gợi ý bài 6- SGK/T119
Cho các kim loại kẽm, nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng.
a) Viết các phương trình phản ứng.
b) Cho cùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với axit sunfuric? Kim loại nào cho nhiều khi hiđro nhất?
c) Nếu thu được cùng một thể tích khí hiđro thì khối lượng kim loại nào nhỏ nhất?
 Gợi ý
 -Viết phương trình của mỗi kim loại với  H2SO4 
-  Giả sử cho cùng một khối lượng là a g kim loại kẽm ,sắt và nhôm
- Tính số mol từng kim loại theo a
- Dựa vào phương trình tính số mol H2 ở cả từng phương trình
-So sánh số mol H2 ở cả từng phương trình
=> Kết luận
b. Nếu cùng khối lượng thì sao?
c. Nếu cùng thể tích H2 thì sao?
HS : nghe hướng dẫn về nhà hoàn thành bài 6-SGK/T119

	a) Phương trình phản ứng:
Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
Fe + H2SO4loãng → FeSO4 + H2
2Al+ 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2
b) Giả sử cho cùng một khối lượng là a g kim loại kẽm ,sắt và nhôm
Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2     (1)
Fe + H2SO4loãng → FeSO4 + H2     (2)
2Al+ 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2     (3)
Ta có 
Theo pt nH2 (1) = nZn =  mol
nH2 (2) = nFe =  mol


Ta nhận thấy  
⇒ nH2 (3) > nH2 (2) > nH2 (1)
Như vậy cho cùng một lượng kim loại tác dụng với axit H2SO4 loãng dư thì nhôm cho nhiều khí hidro hơn, sau đó đến sắt và ít nhất là kẽm
c) Nếu thu được cùng một lượng khí hidro thì khối lượng kim loại ít nhất là nhôm, sau đó đến sắt, cuối cùng là kẽm.

	                                          Hoạt động 4. Luyện tập
a, Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa ôn có liên hệ thực tế
b, Nội dung: Trò chơi plickers
c, Sản phẩm đạt được: Bài làm của học sinh lưu trên ứng dụng plickers.
d, Tổ chức thực hiện: Học sinh hợp tác, vận dụng kiến thức hoàn thành nhiệm vụ.


IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn tập lại kiến thức và bài tập 6 SGK – T.121
Dặn dò :
· Làm bài 1,2,3,4,6 (Sgk- T119)
· Chuẩn bị bài “Nước” trang 121.







































PHIẾU HỌC TẬP

PHIẾU CHUYÊN GIA - NHÓM 1
Nhiệm vụ 1_ Bài 1
a.Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng H2 với các chất sau : O2, Fe3O4.
Ghi rõ điều kiện phản ứng.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
b. Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có).
 Điphotpho pentaoxit + nước ---> axit photphoric (H3PO4) (1)
Kẽm + axit clohiđric---> kẽm clorua + H2  (2)           
Kaliclorat (KClO3) ---> Kali clorua + Oxi  (3)                       
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c. Mỗi phản ứng hóa học trên đây thuộc loại phản ứng nào?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PHIẾU CHUYÊN GIA - NHÓM 2

Nhiệm vụ 2 – Bài 2
a. Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt các khí : 
oxi, hiđro, không khí. Bằng thí nghiệm hoá học nào có thể nhận ra các chất khí trong mỗi lọ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b. Nêu hiện tượng khi cho magie tác dụng với dung dịch axit clohiđric(HCl). Thu khí sinh ra bằng cách nào?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
PHIẾU NHÓM MẢNH GHÉP – SỐ :…………….

Nhiệm vụ 1_ Bài 1
a.Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng H2 với các chất sau : O2, Fe3O4.
Ghi rõ điều kiện phản ứng.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
b. Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có).
 Điphotpho pentaoxit + nước ---> axit photphoric (H3PO4) (1)
Kẽm + axit clohiđric---> kẽm clorua + H2  (2)           
Kaliclorat (KClO3) ---> Kali clorua + Oxi  (3)                       
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c. Mỗi phản ứng hóa học trên đây thuộc loại phản ứng nào?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................





Nhiệm vụ 2 – Bài 2
a. Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt các khí : 
oxi, hiđro, không khí. Bằng thí nghiệm hoá học nào có thể nhận ra các chất khí trong mỗi lọ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b. Nêu hiện tượng khi cho magie tác dụng với dung dịch axit clohiđric(HCl). Thu khí sinh ra bằng cách nào?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................














PHIẾU TRẢ LỜI NHÓM MẢNH GHÉP – SỐ :…….
Nhiệm vụ 1 _Bài 1 : 
Phương trình hóa học biểu diễn các phản ứng:
          ...H2 +  O2  …H2O                     (1).             (phản ứng hóa hợp)
         …H2 + … Fe3O4  4H2O + …Fe   (2).            (phản ứng thế)
              Zn + 2HCl → ….      + H2                    (3).            (phản ứng thế)
             …. +…H2O → 2H3PO4                          (4)            (phản ứng hóa hợp)
            …KClO3→2KCl +…O2                 (5).     (ĐK: nhiệt độ) (Phản ứng phân hủy)
 Nhiệm vụ 2_(Bài tập 2)
a.Cho ………………..vào lần lượt vào từng bình chứa khí . Nếu:
- Bình chứa khí ………………………  ..……. là bình chứa………….................. 
- Đốt các khí còn lại ( đưa que đóm đang cháy vào miệng mỗi bình khí, hoặc đốt ở đầu ống dẫn khí) 
Nếu :……………… là…………….
  Nếu :……………… là……………..
[bookmark: _GoBack]b.                              Mg + 2HCl     →      MgCl2+H2
Hiện tượng: Thanh kim loại …….trong dung dịch axit đồng thời có khí thoát ra.
Thu  khí :  ………………………………………………………………………………..

 

















ĐÁP ÁN PHIẾU NHÓM MẢNH GHÉP 
Nhiệm vụ 2 _Bài 1 : 
Phương trình hóa học biểu diễn các phản ứng:
                          2H2 + O2  2H2O                   (phản ứng hóa hợp)
                         4H2 + Fe3O4  4H2O + 3Fe     (phản ứng thế)
                          Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 (3).             (phản ứng thế)
                          2P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 (4)                  (phản ứng hóa hợp)
                         2KClO3→2 KCl +3O2(ĐK: nhiệt độ) (Phản ứng phân hủy)
 Nhiệm vụ 2_(Bài tập 2)
a.Cho  tàn đóm đỏ vào lần lượt vào từng bình chứa khí .
- Bình chứa khí làm tàn đóm bùng cháy là bình chứa oxi 
- Đốt các khí còn lại ( đưa que đóm đang cháy vào miệng mỗi bình khí, hoặc đốt ở đầu ống dẫn khí) khí cháy được là H2, ko cháy là không khí.
b.                              Mg + 2HCl     →      MgCl2+H2
Hiện tượng: Thanh kim loại tan dần trong dung dịch axit đồng thời có khí thoát ra.
Thu  khí :  Đẩy nước hoặc đẩy không khí
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